
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5
CĐ Hương sắc trăm miền · Bài 15–16 (T2 tr. 70–76)

Tuần 26

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Mùa hoa cà phê
Tháng Ba, cao nguyên khoác lên mình tấm áo trắng tinh của hoa cà phê. Hoa nở chi chít dọc cành, trắng như
mây, thơm ngào ngạt. Ong bướm kéo nhau về, rủ nhau hát suốt ngày. Ông mặt trời cũng dậy sớm hơn để ngắm
vườn hoa. Không chỉ có hoa cà phê, những cây muồng hoa vàng cũng đua nhau khoe sắc bên đường. Vì vậy,
cả cao nguyên rực rỡ như một bức tranh. Người dân bắt đầu tưới nước cho vườn. Họ mong cây đậu nhiều quả,
mùa thu hoạch bội thu. Bọn trẻ thì chạy nhảy trong vườn, hít hà hương hoa. Với em, đó là mùa đẹp nhất trong
năm.

1. Tháng Ba, hoa gì nở trắng? A Hoa cà phê B Hoa ban C Hoa mận
2. Vì sao cả cao nguyên «rực rỡ như một bức tranh»?

A Có hoa trắng và hoa vàng B Có nhiều ong bướm bay về C Mặt trời dậy sớm hơn
3. Vì sao người dân tưới nước cho vườn?

A Vì muốn hoa nở thật lâu B Vì mong cây đậu nhiều quả C Vì ong bướm cần nước uống
4. Chép một câu có hình ảnh nhân hoá trong đoạn văn.

Bài 2: Luyện từ và câu: các cách liên kết câu
1. Từ «Họ» ở câu thứ tám thay cho ai?

A Người dân B Ong bướm C Bọn trẻ
2. Từ «Vì vậy» liên kết câu theo cách nào?

A dùng từ ngữ nối B lặp từ ngữ C thay thế từ ngữ

Bài 3: Luyện từ và câu: ghi SS (so sánh) hoặc NH (nhân hoá)

1. Hoa trắng như mây. → 2. Ong bướm hát ca. → 

3. Lá vàng như nắng. → 4. Gió thì thầm với lá. → 

Bài 4: Luyện từ và câu: đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Có thể liên kết câu bằng cách lặp lại từ ngữ.

b) Đại từ không thể dùng để thay thế, liên kết câu.

c) «Tuy nhiên, vì vậy, ngoài ra» là các từ ngữ nối.

Bài 5: Viết: lập chương trình hoạt động
Lập chương trình hoạt động quyên góp ủng hộ học sinh vùng bị lũ lụt.
Mục đích; thời gian, địa điểm; thành phần; các việc cụ thể, người phụ trách; dự kiến kết quả.
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 5
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 26

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. A (Hoa cà phê)
2. A (Có hoa trắng và hoa vàng)
3. B (Vì mong cây đậu nhiều quả)
4. «Ong bướm kéo nhau về, rủ nhau hát suốt ngày.» (hoặc «Ông mặt trời cũng dậy sớm hơn để
ngắm vườn hoa.»)

Bài 2: Luyện từ và câu: các cách liên kết câu

1. A (Người dân) 2. A (dùng từ ngữ nối)

Bài 3: Luyện từ và câu: ghi SS (so sánh) hoặc NH (nhân hoá)

1. Hoa trắng như mây. → SS
2. Ong bướm hát ca. → NH
3. Lá vàng như nắng. → SS
4. Gió thì thầm với lá. → NH

Bài 4: Luyện từ và câu: đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Đ b) S c) Đ

Bài 5: Viết: lập chương trình hoạt động

Dàn ý gợi ý: Tên – CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP ỦNG HỘ BẠN NHỎ VÙNG LŨ. I. Mục đích: chia sẻ khó
khăn, giúp các bạn sớm trở lại trường. II. Thời gian, địa điểm: từ thứ Hai đến thứ Sáu, tại phòng Đội.
III. Thành phần: học sinh toàn trường. IV. Việc cụ thể: 1. thông báo dưới cờ – Liên đội trưởng; 2. nhận
sách vở, quần áo, đồ dùng – các chi đội; 3. phân loại, đóng thùng – đội tình nguyện; 4. gửi đến địa
phương – cô Tổng phụ trách. V. Dự kiến: 50 thùng quà.
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